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HƯỚNG DẪN
KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023 CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn;
Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố;
Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng Thành phố” lần 2, năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thăm và chúc tết doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động; đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Xuân Quý Mão năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn các cấp công đoàn sử dụng nguồn tài chính công đoàn thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau:
I. Nguyên tắc chung:
- Trên cơ sở cân đối tài chính, đảm bảo kế hoạch chi theo dự toán năm 2023 các cấp công đoàn sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để thăm hỏi, động viên, thăm và tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và công khai kết quả thực hiện chi chăm lo Tết tại đơn vị.
- Công tác chăm lo Tết phải được tổ chức công khai, minh bạch trong tập thể người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo tại một cấp công đoàn.
- Việc xét chọn phải được tổ chức công khai rộng rãi đến cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Đối tượng, mức chi, nguồn kinh phí đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
- Trường hợp đơn vị chi chăm lo bằng hình thức quà tặng phải lưu ý: chọn nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng, hạn sử dụng của sản phẩm (ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng cao).
- Thực hiện việc hạch toán kế toán và chứng từ thanh toán, quyết toán đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
- Trường hợp chăm lo cho các đối tượng tại đơn vị chưa thành lập công đoàn nhưng có trích nộp kinh phí công đoàn, công đoàn cấp trên ưu tiên sử dụng phần kinh phí đang tạm giữ của đơn vị chưa thành lập công đoàn để quyết toán chi, nếu còn thiếu thì Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở quyết định việc sử dụng từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên và nguồn vận động (nếu có) để bù chi. Khi sử dụng nguồn kinh phí tạm giữ, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm thông báo cho đơn vị chưa thành lập công đoàn được biết và phối hợp thực hiện.
II. Đối tượng chăm lo, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện, hồ sơ thanh quyết toán
1. Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” năm 2023.
1.1. Đối tượng chăm lo: Hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.
1.2. Mức chi: 1.000.000 đồng/hộ. Trong đó, quà: 300.000 đồng và tiền mặt: 700.000 đồng.
1.3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn Tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo số lượng được phân bổ tại danh sách phân bổ đính kèm kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ.
1.4 Danh sách đề xuất: theo mẫu 01 đính kèm hướng dẫn này, thay thế mẫu 1 đã ban hành theo Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố.
1.5. Hồ sơ quyết toán: Thực hiện theo quy định tại phần II và III của Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng danh sách ký nhận để quyết toán sẽ thực hiện theo mẫu thống nhất kết xuất từ ứng dụng kiểm soát chi hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Tài chính (thay thế mẫu 2 đã ban hành theo Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố).
2. Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng Thành phố” lần 2, năm 2023.
2.1. Đối tượng chăm lo: Công nhân trực tiếp sản xuất không có điều kiện về quê ăn Tết.
2.2. Mức chi: 01 voucher/hộ gia đình, voucher bao gồm vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen (được sử dụng trọn gói tất cả các trò chơi) và 04 suất ăn (trưa hoặc chiều).
2.3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn Tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo số lượng được phân bố tại danh sách phân bố đính kèm kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ.
2.4. Danh sách đề xuất: theo mẫu 2 đính kèm hướng dẫn này.
2.5. Hồ sơ quyết toán: Danh sách ký nhận theo mẫu thống nhất kết xuất từ ứng dụng kiểm soát chi hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Tài chính và số lượng voucher còn thừa (nếu có).
3. Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
3.1. Đối tượng chăm lo: Đoàn viên nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực hoạt động công đoàn.
3.2. Mức chi:
- Tập thể nghiệp đoàn: quà tặng là tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/nghiệp đoàn.
- Đoàn viên nghiệp đoàn: 700.000 đồng/đoàn viên. Trong đó, quà: 200.000 đồng và tiền mặt: 500.000 đồng.
3.3. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Nguồn Tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: tiền mặt tặng đoàn viên nghiệp đoàn (500.000 đồng/đoàn viên)
- Nguồn tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: tiền mặt tặng tập thể nghiệp đoàn (2.000.000 đồng/nghiệp đoàn), quà tặng đoàn viên nghiệp đoàn (200.000 đồng/đoàn viên).
3.4. Danh sách đề xuất: theo mẫu 03 đính kèm hướng dẫn này, thay thế mẫu “danh sách đoàn viên ...đề xuất ...” đã ban hành kèm theo Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
3.5. Hồ sơ quyết toán:
- Chi từ nguồn tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: Danh sách ký nhận theo mẫu thống nhất kết xuất từ ứng dụng kiểm soát chi hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Tài chính, thay thế mẫu “Danh sách đoàn viên ...nhận tiền ...” đã ban hành kèm theo Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi từ nguồn tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận huyện, hồ sơ lưu tại đơn vị bao gồm:
+ Tập thể nghiệp đoàn: Dự trù kinh phí được duyệt; Danh sách tập thể được Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt; Danh sách ký nhận.
+ Đoàn viên nghiệp đoàn: chi phí mua quà tặng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 219/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kèm dự trù kinh phí được duyệt và danh sách ký nhận quà của đoàn viên nghiệp đoàn (theo danh sách đã được Liên đoàn Lao động Thành phố phê duyệt trước đó).
4. Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thăm và chúc tết doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động; đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Xuân Quý Mão năm 2023.
4.1. Đối tượng thăm và chúc tết:
- Doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động, phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo tốt cho người lao động;
- Đơn vị có môi trường làm việc khó khăn;
- Đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn;
- Gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
4.2. Mức chi:
- Quà tặng doanh nghiệp tiêu biểu: Cây quà: 3.000.000đ/cây
- Quà tặng tập thể đơn vị có môi trường làm việc khó khăn: Cây quà: 3.000.000đ/cây; Tiền mặt: tối đa 5.000.000đ/đơn vị.
- Đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn: Tiền mặt 1.000.000 đồng.
- Quà thăm gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Cây quà: 1.000.000đ/cây; Tiền mặt: 2.000.000đ/gia đình.
4.3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn Tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo số lượng được phân bổ tại danh sách phân bổ đính kèm kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ.
4.4. Danh sách đề xuất:
- Đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn: theo mẫu 04 đính kèm hướng dẫn này, thay thế mẫu “Danh sách Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...” theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
- Danh sách đề xuất cho các đối tượng còn lại: thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
4.5. Hồ sơ quyết toán:
- Danh sách ký nhận của đối tượng Đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn sẽ thực hiện theo mẫu thống nhất kết xuất từ Ứng dụng kiểm soát chi hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Tài chính.
- Hồ sơ quyết toán các đối tượng còn lại: do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
5. Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2023.
5.1. Đối tượng chăm lo: Đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong lao động sản xuất.
5.2. Mức chi:
- “Phiên chợ công nhân - online” lần 2 năm 2023: theo quyết định của tập thể Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
- “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên”: theo quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/người.
5.3. Nguồn kinh phí thực hiện:
- “Phiên chợ công nhân - online” lần 2 năm 2023: Nguồn Tài chính công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo số lượng được phân bổ tại danh sách phân bổ đính kèm kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ.
- “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên”: Nguồn Tài chính công đoàn của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
5.4. Danh sách đề xuất:
Theo mẫu “Danh sách đoàn viên công đoàn, công nhân...” ban hành kèm theo Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, có bổ sung cột thông tin số CMND/CCCD và ngày tháng năm sinh của đối tượng đề xuất.
5.5. Hồ sơ quyết toán:
- “Phiên chợ công nhân - online” lần 2 năm 2023: Danh sách ký nhận phiếu mua hàng, mã code theo mẫu thống nhất kết xuất từ ứng dụng kiểm soát chi hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Tài chính.
- “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên”:
+ Tổ chức theo hình thức trực tuyến: Dự trù kinh phí được duyệt; Hợp đồng mua bán phiếu mua hàng, mã code; danh sách đối tượng được hỗ trợ do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt; danh sách ký nhận phiếu mua hàng, mã code; hóa đơn tài chính do nhà cung cấp xuất cho người mua hàng (thông tin người mua hóa đơn là khách lẻ); bảng kê chi tiết mua hàng (bao gồm thông tin hàng hóa và mã phiếu mua hàng, mã code đã sử dụng), biên bản thanh lý hợp đồng mua bán phiếu mua hàng.
+ Tổ chức theo hình thức trực tiếp: Dự trù kinh phí được duyệt; Hợp đồng mua bán phiếu mua hàng; danh sách đối tượng được hỗ trợ do được Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt; danh sách ký nhận phiếu mua hàng; hóa đơn tài chính do nhà cung cấp xuất cho người mua hàng (thông tin người mua hóa đơn là khách lẻ); biên bản thanh lý hợp đồng mua bán phiếu mua hàng; phiếu mua hàng đã sử dụng.
Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tự in và thực hiện phiếu mua hàng: Dự trù kinh phí được duyệt; danh sách đối tượng được hỗ trợ do được Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt; danh sách ký nhận phiếu mua hàng; hóa đơn tài chính do nhà cung cấp xuất cho người mua hàng (thông tin người mua hóa đơn là khách lẻ); bảng kê chi tiền có ký xác nhận của nhà cung cấp (hoặc chứng từ chuyển khoản cho nhà cung cấp); phiếu mua hàng đã sử dụng
6. Kế hoạch số 71/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023
6.1. Đối tượng chăm lo:
- Đối tượng được trao tặng vé xe:
+ Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong đơn vị, có xác nhận của công đoàn cơ sở 02 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.
+ Đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; đoàn viên công đoàn không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong dịp tết.
- Đối tượng được trao tặng vé tàu:
+ Vợ hoặc chồng là đoàn viên công đoàn được người sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt công việc 03 năm gần nhất và 03 năm không về quê đón Tết, không vi phạm kỷ luật (ưu tiên công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại doanh nghiệp, sau đó mới xét tặng nhân viên khối văn phòng).
+ Có sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận, giá trị làm lợi từ 15 triệu đồng trở lên hoặc góp phần rút ngắn được quy trình sản xuất, rút gọn hồ sơ góp phần cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp.
+ Riêng các trường hợp là đoàn viên công đoàn, người lao động chưa lập gia đình, đã ly hôn hoặc vợ/chồng mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xem xét quyết định trao tặng vé tàu.
- Đối tượng được trao tặng vé máy bay:
+ Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 03 năm không về quê đón Tết và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận với giá trị làm lợi từ 50 triệu đồng trở lên hoặc góp phần rút ngắn được quy trình sản xuất, thủ tục hồ sơ góp phần cải tiến những tồn tại 05 năm, không bị xử lí kỷ luật.
+ Đoàn viên công đoàn, người lao động đạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh, Bằng khen lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đạt giải thưởng 28/7, giải thưởng Tôn Đức Thắng giai đoạn năm 2021-2022.
6.2. Mức chi (chỉ hỗ trợ vé chiều đi):
- Đối với vé xe: theo giá vé thực tế phát sinh trên tinh thần tiết kiệm.
- Đối với vé tàu hỏa: theo giá niêm yết từng tuyến của Công ty cổ phần Đường Sắt Sài gòn.
- Đối với vé máy bay: theo giá vé Hạng ghế phổ thông của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), trị giá vé được tính theo giá xuất đăng ký mua vé đến hết ngày 30/12/2022.
Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động mua vé sau ngày 30/12/2022, chỉ thanh toán theo giá vé niêm yết tại thời điểm ngày 30/12/2022 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, phần còn lại sẽ do đoàn viên công đoàn, người lao động thanh toán bù chênh lệch.
6.3. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Đối với các doanh nghiệp có điều kiện tài chính: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với Công đoàn cơ sở để vận động người sử dụng lao động tham gia hỗ trợ 100% vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay.
- Đối với các doanh nghiệp không có điều kiện tài chính: Giao Ban thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm vận động và quyết định tỷ lệ hỗ trợ từ nguồn tài chính Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
6.4. Hồ sơ quyết toán:
- Dự trù kinh phí, kế hoạch thực hiện; danh sách đối tượng được xét duyệt trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay do Ban Thường vụ phê duyệt.
- Danh sách tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay có ký nhận của đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc đối tượng được tặng vé.
- Trường hợp thanh toán dưới 20 triệu đồng: hóa đơn tài chính do Nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển phát hành. Nếu mua trực tiếp vé tàu, vé xe của nhà cung cấp có in sẵn mệnh giá vé đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước thì đính kèm bản chụp các vé tàu, vé xe đã mua, không cần hóa đơn tài chính; riêng vé máy bay phải có hóa đơn tài chính, thẻ lên máy bay.
- Trường hợp thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 219/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ nội dung của Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp công đoàn triển khai, tổ chức thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố theo quy định./.
 
	
Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ TP “để b/cáo”;
- Các ban chuyên đề. VP UBKT “để biết”;
- Công đoàn cấp trên cơ sở “để th.hiện”;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc “để th.hiện”;
- Lưu: VP. TC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Trần Đoàn Trung


 
Mẫu 1
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
………………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY - XUÂN TRI ÂN” NĂM 2023
(Theo Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh)
	STT
	Họ tên đoàn viên/người lao động
	Doanh nghiệp/Công đoàn cơ sở
	Công đoàn cấp trên
	Số căn cước công dân
	Ngày tháng năm sinh
	Quan hệ với đoàn viên/người lao động
	Hoàn cảnh/Thành tích

	1
	Nguyễn Văn A
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123456789
	01/01/1974
	Đoàn viên
	Hoàn cảnh khó khăn ....

	2
	Lê Thị B
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	9876543210
	01/06/1975
	Vợ
	Hoàn cảnh khó khăn ....

	3
	Nguyễn Thị C
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123123123
	01/12/2017
	Con
	Hoàn cảnh khó khăn ....

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG VUI TẾT CÙNG THÀNH PHỐ” LẦN 2, NĂM 2023
(Theo Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh)
	STT
	Họ tên đoàn viên/người lao động
	Doanh nghiệp/Công đoàn cơ sở
	Công đoàn cấp trên
	Số căn cước công dân
	Ngày tháng năm sinh
	Quan hệ với đoàn viên/người lao động
	Hoàn cảnh/Thành tích

	1
	Nguyễn Văn A
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123456789
	01/01/1974
	Đoàn viên
	Hoàn cảnh khó khăn ....

	2
	Lê Thị B
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	9876543210
	01/06/1975
	Vợ
	Hoàn cảnh khó khăn ....

	3
	Nguyễn Thị C
	CĐCS Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123123123
	01/12/2017
	Con
	Hoàn cảnh khó khăn ....
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CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NGHIỆP ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, THAM GIA TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
(Theo Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh)
	STT
	Họ tên đoàn viên/người lao động
	Doanh nghiệp/Công đoàn cơ sở
	Công đoàn cấp trên
	Số căn cước công dân
	Ngày tháng năm sinh
	Hoàn cảnh/Thành tích

	1
	Nguyễn Văn A
	Nghiệp đoàn XYZ
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123456789
	01/01/1974
	Hoàn cảnh khó khăn ....
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DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ CÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHÓ KHĂN
(Theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh)
	STT
	Họ tên đoàn viên/người lao động
	Doanh nghiệp/Công đoàn cơ sở
	Công đoàn cấp trên
	Số căn cước công dân
	Ngày tháng năm sinh
	Hoàn cảnh/Thành tích

	1
	Nguyễn Văn A
	Công ty ABC
	Liên đoàn Lao động Quận 1
	0123456789
	01/01/1974
	Hoàn cảnh khó khăn ....
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